
Cửa đi 1 cánh mở quay:
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      

Cửa đi 2 cánh mở quay:
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      

Cửa đi 4 cánh mở quay:
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      

Cửa đi 2 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      

Cửa sổ 2 cánh mở quay:
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      
5 S1 m2 1,600,000      -                      

PKKK GQ: 04 Bản lề chữ A, 01 thanh đa điểm, 01 cặp tay nắm, 02 vấu hãm, 02 chốt cánh phụ.

4 D4 m2 1,750,000      -                      

PKKK GQ: 04 bánh xe, 01 thanh khóa đa điểm, 01 cặp tay nắm, 01 lõi khóa, 02 vấu hãm, 01 
chốt cánh phụ.

3 D3 m2 1,750,000      -                      

PKKK GQ: 12 Bản lề, 01 thanh khóa đa điểm, 01 cặp tay nắm, 01 lõi khóa, 01 miệng khoá, 06 
chốt cánh phụ.

2 D2 m2 1,750,000      -                      

PKKK GQ: 06 Bản lề, 01 thanh khóa đơn điểm, 01 cặp tay nắm, 01 lõi khóa, 01 miệng khoá, 02 
chốt cánh phụ.

PHẦN III:                                   CỬA NHỰA LÕI THÉP SPARLEE

1 D1 m2 1,750,000      -                      

PKKK GQ: 03 Bản lề, 01 thanh khóa đơn điểm, 01 cặp tay nắm, 01 lõi khóa, 01 miệng khoá.



Cửa sổ 2 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      

7 VK1
Vách kính cố định:
- Profile: nhựa Sparlee
- Lõi thép gia cương

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,250,000      -                      

6 S2 m2 1,600,000      -                      

PKKK GQ: 04 bánh xe, 01 khoá sò, 01 miệng khoá sò.


